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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

BỘ MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN 

 

 

PHÂN CÔNG GIẢNG (final) 

HỌC KỲ I (2021- 2022) 

Lớp Số tổ Số SV 

M1 12 160 

N1 12 161 

O1 12 152 

P1 8 107 

Q1 10 140 

Tổng 54 720 

 

Cán bộ lớp: 

1801645 
Nguyễn Phương 
Thảo 

M1K73 LT 0373225967 phuongthao3052@gmail.com 

1801416 Đào Thành Lộc M1K73 LPHT 0898555274 locgia000tre2@gmail.com 

1801120 Nguyễn Mạnh Đức M1K73 LPĐS 0827059313 manhduc0208@gmail.com 

1801350 Phùng Chí Kiên N1K73 LT 0392334624 kienphung2000@gmail.com 

1801521 Nguyễn Hà Nhi N1K73 LPHT 0345510736 hanhinguyen2012hup@gmail.com 

1801489 Nguyễn Thị Ngân N1K73 LPĐS 0968425591 ngannganpl20@gmail.com 

1801626 Phạm Quang Thắng O1K73 LT 0961900800 phamquangthangk73hup@gmail.com 

1801598 
Nguyễn Thị Hoa 
Quỳnh 

O1K73 LPHT 0866836601 hoaquynh25052000@gmail.com 

1801078 Chu Thị Phương Chi O1K73 LPĐS 0969808679 chuchik73hup@gmail.com 

1801124 Trần Văn Đức P1K73 LT 0968514288 ducbong161@gmail.com 

1801666 Lê Mai Thư P1K73 LPHT 0866493095 chachapopy1@gmail.com 

1801103 Lương Tiến Đạt P1K73 LPĐS 0815118258 datluong1820@gmail.com 

1801516 Đinh Minh Nhật Q1K73 LT 0819882000 dinhminhnhat8800@gmail.com 

1801391 Nguyễn Nhật Linh Q1K73 LPHT 0389566868 nnl.june4th2k@gmail.com 

1701628 Lê Quang Trường Q1K73 LPĐS 0965276647 letruong03031999@gmail.com 

 

*Giảng lý thuyết trực tuyến:  

Giảng viên đặt lịch giảng từng buổi từ tuần trước trên phần mềm MS Teams.  

Điểm danh từng buổi để tính điểm chuyên cần.  

Mỗi lớp có 2 bài test lấy điểm KTTX theo phân công. 
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Tuần 1 (26/7 - 31/7)  

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(4,5) 

Q1  

(2,3) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Hiền Pgs.Tuyển Pgs.Tuyển Ts.Hiền Pgs.Cường 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9) 

N1  

(8,9) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9) 

  

Ts.Oanh Ths.Văn Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Oanh 

    

 Lý thuyết*  Bài TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

1 Đại cương 

Giới thiệu môn dược học cổ truyền  

(Mở đầu, Mục tiêu môn học/học phần, cách lượng giá học phần, 

cách tính điểm, tài liệu học tập, tham khảo,…) 

Học thuyết âm dương 

2    

2 - Học thuyết ngũ hành  

- Học thuyết tạng tượng (tạng Tâm, Can, Tỳ) 

2    

 

 

Tuần 2 (2/8 - 7/8)  

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(4,5) 

Q1  

(2,3) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Hiền Pgs.Tuyển Pgs.Tuyển Ts.Hiền Pgs.Cường 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9) 

N1  

(8,9) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9) 

  

Ts.Oanh Ths.Văn Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Oanh 

 

 Lý thuyết  BÀI TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

3 - Học thuyết tạng tượng (tạng Phế, Thận, Lục phủ, Phủ kỳ 

hằng, Tinh, Khí, Thần, Huyết, Tân Dịch)  

- Bát cương 

2    

4 - Nguyên nhân gây bệnh 

- Phép tắc trị bệnh, bát pháp 

2    
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Tuần 3 (9/8 - 14/8)  

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(4,5) 

Q1  

(2,3) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Hiền Ths.Văn Ths.Văn Ts.Hiền Pgs.Cường 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9) 

N1  

(8,9) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9) 

  

Ts.Oanh Pgs.Tuyển Pgs.Cường Pgs.Tuyển Ts.Oanh 

 

 

 Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

5 - Đại cương thuốc cổ truyền: tứ khí, ngũ vị, khuynh hướng tác dụng, 

tương tác thuốc 

Chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền: Đại cương. Ba phương 

pháp chế biến: hỏa chế, thủy chế, thủy hỏa hợp chế. Sử dụng phụ liệu 

trong chế biến 

2    

6 Chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền 

- Chuyên luận chế biến: phụ tử, mã tiền, hà thủ ô đỏ, sinh địa - thục địa, 

hương phụ, bán hạ. 

2    

Tuần 4 (16/8 – 21/8)  

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(4,5) 

Q1  

(2,3) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Oanh Ts.Huyền Ts.Huyền Ts.Oanh Pgs.Cường 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9) 

N1  

(8,9) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9) 

  

Ts.Hiền Pgs.Tuyển Pgs.Cường Pgs.Tuyển Ts.Hiền 

    

 Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

7 Thuốc giải biểu 

Thuốc trừ hàn 

2    

8 Thuốc thanh nhiệt 2    
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Tuần 5 (23/8 - 28/8)  

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(4,5) 

Q1  

(2,3) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Oanh Ts.Huyền Ts.Huyền Ts.Oanh Pgs.Cường 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9) 

N1  

(8,9) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9) 

  

Ts.Hiền Ths.Văn Pgs.Cường Ths.Văn Ts.Hiền 

    

 Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

9 Thuốc hóa đờm, chỉ ho, bình suyễn 

Thuốc tiêu đạo 

2    

10 Thuốc trừ thấp 2    

 

 

Note: 

Tuần 6,7:  

GV  Lớp 

Cường  M 

Hiền  N 

Oanh  P 

Văn  O 

Huyền  Q 
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Tuần 6 (30/8 - 04/9)  Ngày nghỉ lễ: GV thống nhất lịch bù với lớp và báo cáo (nhắn lên nhóm) 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 (02/9) 6 (03/9) 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(4,5) 

Q1  

(2,3) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Oanh Ts.Huyền Ts.Huyền Ts.Oanh Ts.Hiền 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9) 

N1  

(8,9) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9) 

  

Ths.Văn Pgs.Cường Ts.Hiền Pgs.Cường Ths.Văn 

    

 Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

11 Thuốc lý khí (hành khí, phá khí)  

Thuốc tả hạ, thuốc trục thủy 

2    

12 Thuốc lý huyết (hoạt huyết, phá huyết) 

Thuốc chỉ huyết 

2    

 

 

 

Tuần 7 (06/9 - 11/9)   

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5  6 7 

Sáng LT 

 

Q1  

(1*,2,3) 

P1  

(4,5) 

P1  

(3*,4,5) 

Q1  

(1*,2) 

N1  

(4,5) 

  

Ts.Huyền Ts.Oanh Ts.Oanh Ts.Huyền Ts.Hiền 

           

Chiều LT  

 

O1  

(6,7) 

M1  

(8,9,10*) 

N1  

(8,9,10*) 

M1  

(6,7) 

O1  

(8,9,10*) 

  

Ths.Văn Pgs.Cường Ts.Hiền Pgs.Cường Ths.Văn 

 *Tiết khác với TKB tuần 1-6 

   

 Lý thuyết  Bài TT Ghi chú 

 Nội dung giảng  Số tiết   

13 

14 

Thuốc an thần, bình can tắt phong, khai khiếu (2 T) 

Thuốc bổ dưỡng (bổ âm, bổ dương, bổ khí, bổ huyết) (2 T) 

Thuốc cố sáp (1 T) 

5    

 

 

Note: Giảng viên hướng dẫn thực tập thông báo, giao chủ đề seminar và yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước theo quy trình. 
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PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SEMINAR TRỰC TUYẾN 

Phân công GV quản lý, tập hợp file excel danh sách seminar các lớp: 

Lớp Số tổ Giảng viên 

M1 12 Hiền 
N1 12 Huyền 
O1 12 Oanh 
P1 8 Cường 
Q1 10 Văn 

Quy trình hướng dẫn seminar:  

Trước buổi seminar: GV phụ trách DS lớp nào thì chia phòng trên DS và up DS lớp lên các nhóm của lớp 

đó. GV 1 có thể tạo kênh (phòng) 1 và 2. Cả 2 GV tạo lịch theo TKB. GV 1 hướng dẫn phòng 1. GV 2 hướng 

dẫn phòng 2. SV tổ 1 + ½ tổ 2 (nửa trên theo danh sách) vào phòng 1, ½ tổ 2 + Tổ 3 vào phòng 2. 

Buổi SE: Mỗi GV phụ trách 1 phòng, GV điểm danh, điền vào file excel (có mặt điền số 1). GV chia mỗi 

phòng thành 3 nhóm thảo luận trong 60 phút và thống nhất slide, giám sát, hướng dẫn 3 nhóm trong quá 

trình thảo luận. Sau 60 phút Y/c SV 3 nhóm về phòng chung để trình bày, thảo luận chung theo phân công 

của GV. GV kết luận từng tình huống. Mỗi tình huống 30 phút. 

Kết thúc buổi seminar, nếu GV hướng dẫn lớp không do mình quản lý DS thì nhắn lên nhóm Zalo “GV 

DHCT” các SV vắng hoặc không đạt bài seminar, nếu đủ thì PHẢI nhắn là “Lớp …-Nhóm…-Phòng… ĐỦ” để 

GV quản lý DS cập nhật vào file excel. Kết thúc đợt seminar nộp lại file excel đã cập nhật đầy đủ cho GVBM. 

 

Tuần 8 (13/9 - 18/9) SEMINAR BÀI 1 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

       

     

       

TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Pgs.Tuyển Ths.Văn Ts.Oanh Ts.Hiền 

Pgs.Tuyển Ts.Huyền Ths.Văn Pgs.Tuyển Ts.Huyền Ts.Huyền 

      

             

Chiều LT  

 

       

     

       

TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Oanh Pgs.Cường Ts.Huyền 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Hiền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn 

Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Huyền Ts.Hiền Pgs.Cường 
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Tuần 9 (20/9 - 25/9) SEMINAR BÀI 2 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

       

     

       

TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ts.Oanh Pgs.Tuyển Ts.Oanh Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền 

Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Huyền 

      

      

      

             

Chiều LT  

 

       

     

       

TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Oanh Pgs.Cường Ts.Huyền 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Hiền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn 

Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Huyền Ts.Hiền Pgs.Cường 
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Tuần 10 (27/9 - 2/10) SEMINAR BÀI 3 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng LT 

 

       

     

       

TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ts.Oanh Pgs.Tuyển Ts.Oanh Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền 

Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Huyền 

      

      

      

             

Chiều LT  

 

       

     

       

TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Oanh Pgs.Cường Ts.Huyền 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Hiền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn 

Ts.Hiền Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Hiền Pgs.Cường 
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THỰC TẬP: TUẦN 17-21 

Kỹ thuật viên: 

Thứ 2,4,6: Thúy, Quỳnh Anh 

Thứ 3,5,7: Quỳnh Anh, Thúy 

 Giờ SE Buổi SE Đ.chỉnh Se DHCT Giờ TT 
Buổi 
TT Buổi TT/tuần  

TUYỂN 9 3 5         T1,2,3 T4,5 

CƯỜNG 49 17 19   80 26.7 5.33 5 5 

HIỀN 71 24 22   120 40.0 8.00 8 8 

HUYỀN 85 29 27   158 52.7 10.53 11 10 

OANH 43 15 15   74 24.7 4.93 5 5 

VĂN 63 21 20   112 37.3 7.47 7 8 

 320 108 108       
 

Cường-Văn: 3 

Hiền-Oanh: 4 

Huyền-Hiền: 4 

Văn-Huyền: 4 

Oanh-Huyền: 1 

Cường-Huyền: 2 
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THỰC TẬP: TUẦN 17-21 

 

 

Kỹ thuật viên: 

Thứ 2,4,6: Thúy, Quỳnh Anh 

Thứ 3,5,7: Quỳnh Anh, Thúy 

 

 

Tuần 17 (8/11 - 13/11) TT BÀI 1 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Oanh 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Huyền 

      

        

Chiều TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 
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Tuần 18 (15/11 – 20/11) TT BÀI 2 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Oanh 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Huyền 

      

        

Chiều TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

 

Tuần 19 (22/11 – 27/11) TT BÀI 3 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4  

Ths.Văn Ts.Hiền Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Huyền 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Oanh 

      

        

Chiều TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 
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Tuần 20 (29/11 – 4/12) TT BÀI 4 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Oanh 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Hiền Ths.Văn 

      

        

Chiều TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Pgs.Cường Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

Ths.Văn Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

 

 

Tuần 21 (6/12 – 11/12) TT BÀI 5 

Buổi Học 

phần 

Thứ  

2 3 4 5 6 7 

Sáng TH O nhóm 1 M nhóm 2 O nhóm 4 P nhóm 3 

+Q nhóm 4 

O nhóm 2 M nhóm 4 

Ths.Văn Ts.Hiền Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn 

Pgs.Cường Ts.Oanh Ts.Hiền Ts.Huyền Ts.Hiền Ts.Oanh 

      

        

Chiều TH1 

 

 

 

TH2 

Q nhóm 3 M nhóm 1 P nhóm 2 O nhóm 3 P nhóm 1  N nhóm 4 

Pgs.Cường Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

Ths.Văn Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

      

N nhóm 1 Q nhóm 2 N nhóm 2 M nhóm 3 N nhóm 3 Q nhóm 1 

Pgs.Cường Pgs.Cường Ts.Hiền Ts.Huyền Ths.Văn Ts.Huyền 

Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Oanh Ths.Văn Ts.Huyền Ts.Hiền 

 

Giáo vụ Bộ môn Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Cường 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuyển 

 


